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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: CƠ HỌC ĐẤT-XD3104

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 3

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002011X605/10/1992Đinh Thái Thịnh10510302061

FMột, sáu1.60.082013X717/10/1995Nguyễn Văn Thuật13510303032

KFKhông, không0.00.002013X102/02/1994Lò Thị Tinh13510310093

FMột, bốn1.40.072014XN18/01/1996Nguyễn Thanh Tùng14510700464

BTám, không8.08.082014X615/01/1995Trần Xuân Trung14510303225

KFKhông, không0.00.002013X717/07/1992Trương Công Viễn13510320016

DBốn, hai4.23.092014X225/07/1996Giáp Văn Việt14510303437

ATám, sáu8.68.592014X129/06/1996Nguyễn Hữu Vinh14510303488

FMột, tám1.81.052017XN17/04/1997Tống Minh Vương15510700139

FHai, sáu2.61.092014X828/11/1994Võ Quốc Vượng145103034210

BBẩy, tám7.87.592014X228/10/1996Đỗ Tú Anh145103001711

FHai, không2.01.062015X322/07/1997Trần Tiến Anh155103002612

DNăm, hai5.24.582015X620/07/1996Ly A Câu155103100613

FBa, bốn3.42.092014X211/03/1996Nguyễn Văn Dũng145103006714

FMột, hai1.20.062016X818/06/1995Đinh Xuân Dương145103201315

KFKhông, không0.00.002012X318/08/1993Đoàn Đức Dương125103302616

FMột, bốn1.40.072014XN22/08/1996Đỗ Trung Dương145107005917

DNăm, không5.04.572014X808/09/1994Nguyễn Hoàng Dương145103004518

CNăm, tám5.85.092015X307/06/1997Bùi Văn Đạt155103021719

CSáu, tám6.86.582014X213/11/1996Phạm Bá Đạt145103010120

BBẩy, bốn7.47.092014X206/07/1996Tạ Ngọc Đông145103007821

KFKhông, không0.00.002012X613/07/1993Lê Anh Đức125103025622

FMột, bốn1.40.072014XN08/05/1992Nguyễn Xuân Đức145107000923

DBốn, hai4.23.092015X323/08/1995Nguyễn Văn Đức155103021524

CNăm, tám5.85.092014X215/08/1996Nguyễn Duy Hải145103012025

KFKhông, không0.00.002015X820/12/1996Phùng Minh Hảo145103012526

DBốn, tám4.84.082015X605/10/1996Trần Văn Hoà155103007427

BBẩy, không7.07.072014X804/12/1996Vũ Xuân Hoàng145103014728

DNăm, bốn5.45.072016X204/09/1996Đỗ Mạnh Hồng145103015429

FBa, tám3.83.552016X820/12/1996Lê Ngọc Hưng145103011130

FMột, sáu1.60.082012X209/12/1993Nguyễn Hữu Kiên125103007331

DNăm, bốn5.44.592015X910/07/1996Lê Mạnh Lâm155103023732

CSáu, tám6.86.582013XN02/11/1995Nguyễn Văn Long135107002133

CNăm, tám5.85.092014XN29/10/1996Bùi Công Minh145107002234

DBốn, tám4.84.562013X515/05/1993Đinh Văn Mười135103019735

FBa, hai3.22.562016X210/09/1996Hoàng Phương Nam145103021636

FBa, hai3.22.082014X827/10/1995Phan Hoàng Nam145103022137

BBẩy, hai7.27.082014X810/11/1996Lê Viết Quang145103024138

CNăm, tám5.85.092013X310/06/1995Dương Quang Quân135103024339

FMột, không1.00.052012XN04/11/1994Lương Trung Quỳnh125107003740



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BTám, không8.08.082014X817/11/1996Ngô Minh Sang145103025541

FHai, sáu2.61.092013XN11/03/1994Vũ Hữu Thắng135107003642

FHai, sáu2.61.092016X804/07/1998Tô Ngọc Thiện165103040443

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
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